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  HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 
             --------------------- 

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH TẾ QUỐC TẾ 

 

Stt Môn học 
Tên giáo trình/tập bài 

giảng 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

XB 

1. Triết học 
Mác-Lênin 

Giáo trình triết học Mác 
- Lênin: Dùng trong các 
trường đại học, cao 
đẳng 

Bộ GD& ĐT 
Chính trị quốc 

gia 
2004 

Giáo trình Kinh tế 
Chính trị học Mác 
Lênin 

Bộ GD& ĐT 
Chính trị quốc 

gia 
1999 

2. 

Kinh tế 
chính trị 
Mác-Lênin Kinh tế chính trị Mác-

Lênin + hướng dẫn ôn 
tập 

Bộ GD& ĐT 
Chính trị quốc 

gia 
2003 

3. Chủ nghĩa 
XHKH 

Giáo trình Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

Bộ GD& ĐT 
Chính trị quốc 

gia 
2004 

4. 
Lịch sử 
Đảng 
CSVN 

Giáo trình lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HV Chính trị 
Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

Chính trị quốc 
gia 

2002 

5. Tư tưởng 
HCM 

Giáo trình tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

 
Chính trị quốc 

gia 
2003 

Let’s Talk (1,2) Leo Jones 
Cambridge U. 

press 
2003 

Reading power (1,2) Rick Ostrov Oxfort U. press 2004 
Comtemprary topics (1-
4) 

H.Solorzaro Longman 2002 
6. Tiếng Anh 

cơ bản 

Life Lines (1,2,3) 
Tom 

Hutchinson 
Oxfort U. press 2002 

Toán cao cấp cho các 
nhà kinh tế Lê Đình Thúy Giáo dục 1999 

7. 

Toán cao 
cấp dành 
cho ngành 
kinh tế Mô hình toán kinh tế ĐH KTQD Giáo dục 2002 

8. 
Lý thuyết 
xác suất và 
thống kê 

Giáo trình Thống kê 
cho Kinh doanh và 
Kinh tế 

Paul Newbold Prentice Hall 2006 

Pháp lý đại cương  Giáo dục 1998 
9. Pháp luật 

đại cương 
Giáo trình Nhà nước và 
pháp luật 

 ĐHQG 1997 

10. 
Tin học đại 
cương 
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Đề cương bài giảng 
LSQHQT (1640-đến 
nay) 

Đỗ Sơn Hải HV QHQT 2004 

Lịch sử QHQT (1870-
1964) 

Đào Huy 

Ngọc 
HV QHQT 1996 

Giáo trình Lịch sử 
QHQT (1945-1990) 

Trần Văn 

Đào, Phan 

Doãn Nam 

HV QHQT 2001 

11. 
Lịch sử 

QHQT 

Lịch sử Ngoại giao từ 
1919 đến nay 

Jean-Bapstite HV QHQT 1997 

Principles of 

Economics, 1st volume, 

3rd  edition 

N. Gregory 

Mankiw 

Worthpublisher,  

New York 
2004 

14. 
Kinh tế học 

vi mô 

Kinh tế học Vi mô ĐH KTQD Giáo dục 1997 

Macroeconomics, 5th  
edition 

N. Gregory 

Mankiw 

Worthpublisher,  

New York 
2002 

15. 
Kinh tế học 

vĩ mô 
Kinh tế học Vĩ mô ĐH KTQD Giáo dục 2002 

16. 

LS các học 

thuyết kinh 

tế 

LS các học thuyết kinh 
tế 

 Thống kê 1995 

17. 
Lịch sử 
kinh tế 
quốc dân 

Lịch sử kinh tế quốc 
dân 

Nguyễn Trí 
Dĩnh 

Giáo dục 2001 

18. Kinh tế 
lượng 

Kinh tế lượng 

Vũ Thiếu, 
Nguyễn 

Quang Dong, 
Nguyễn Khắc 

Minh 

KHKT 2001 

Đề cương bài giảng Lý 
luận quan hệ quốc tế 

Vũ Thế Hiệp, 

Đỗ Sơn Hải 
HV QHQT 2005 

19. 

Lý luận 

quan hệ 
quốc tế Lý luận quan hệ quốc tế 

Viotti P., 

Kauppi M. 
HV QHQT 2001 

Luật tư pháp quốc tế  Tư pháp 2004 
20. 

Luật quốc 

tế Giáo trình Luật QT  CAND 2005 

Giáo trình Quan hệ 
kinh tế quốc tế 

Học viện 

QHQT 

Chính trị quốc 

gia 
2006 

21. 

Quan hệ 
kinh tế 
quốc tế I 

International 
Economics: Theory and 
Policy (7th edition) 

Paul R. 

Krugman, 

Maurice 

Obstfeld 

Addison 

Wesley 
2005 
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Giáo trình Quan hệ 
kinh tế quốc tế 

Học viện 

QHQT 

Chính trị quốc 

gia 
2006 

22. 

Quan hệ 
kinh tế 
quốc tế II 

International 
Economics: Theory and 
Policy (7th edition) 

Paul R. 

Krugman, 

Maurice 

Obstfeld 

Addison 

Wesley 
2005 

23. 

Kinh tế học 

tiền tệ quốc 

tế 

Tiền tệ, Ngân hàng và 
thị trường tài chính 

Frederic S. 

Mishkin 

Khoa học kỹ 

thuật 
1995 

24. 
Kinh tế 
phát triển 

Economics of 
Development 

Malcolm 

Gillis, Steven 

C. Radelet, 

Donald R. 

Snodgrass 

W. W. Norton 

& Company 
2001 

25. Nguyên lý 
kế toán 

Giáo trình nguyên lý kế 
toán 

Nghiêm Văn 
Lợi 

Tài chính 2006 

Luật thương mại Việt 
Nam 

  1887 
26. 

Luật kinh 

tế 
Luật kinh tế quốc tế  HV QHQT 1999 

Giáo trình Maketing 
quốc tế  

Trần Minh 
Đạo 

Vũ Trí Dũng  
Thống kê 2002 

27. 
Marketing 

quốc tế Marketing căn 
bản/Marketing 
Essentials 

Philip Kotler/ 
ngd: Phan 

Thăng 
Thống kê 1994 

The WTO as an 

International 

Organization 

Anne Kruger Chicago 2000 

29. 

Toàn cầu 

hóa và 

WTO The Economics of The 

World Trading System 

Kyle Bagwell 

và Robert W 

Staiger 

MIT Press 2003 

30. 

Hội nhập 

khu vực và 

các khu 

vực KT-

TM 

Bài giảng biên soạn của 

Khoa 
   

50 năm ngoại giao VN 
1945-1995 (2 tập) 

Lưu Văn Lợi CAND 1998 31. Chính sách 
đối ngoại 
VN  Chính sách đối ngoại 

VN 1975-1996 
 HV QHQT 1997 
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Ngoại giao VN hiện đại 
1945-2002 

 HV QHQT 2002 

Giáo trình kinh tế đối 
ngoại 

Học viện 

QHQT 

Chính trị quốc 

gia 
2004 

32. 
Kinh tế đối 

ngoại 
Kinh tế đối ngoại Võ Thanh 

Thu 
Thống  Kê 1995 

Lý luận và thực tiễn 

thương mại quốc tế 
VAPEC Thống kê 1994 

International Trade: 
Theory and Evidence 

James 

Markusen, 

James Melvin, 

William 

Kaempfer, 

Keith Maskus 

McGraw-

Hill/Irwin 
1994 

33. 
Thương 

mại quốc tế 

Advanced International 
Trade: Theory and 
Evidence 

Robert C. 

Feenstra 

Princeton 

University 

Press 

2003 

Luật thương mại quốc 
tế: Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn 

Raj Bhala Tư pháp 2006 
34. 

Luật 
thương mại 
quốc tế 

Luật kinh tế quốc tế Học viện 
QHQT 

Chính trị quốc 
gia 

1999 

35. 

Giao dịch 

thương mại 
quốc tế  

Kỹ thuật Nghiệp vụ 
Ngoại thương 

ĐH Ngoại 
thương 

Giáo dục 2002 

Giáo trình thanh toán 
quốc tế trong ngoại 
thương 

Đinh Xuân 

Trình 
Giáo dục 1998 

36. 
Thanh toán 

quốc tế 
Thị trường ngoại hối và 
thanh toán quốc tế  

Nguyễn Minh 

Kiều 
ĐHQG 2001 

37. Quản trị 
kinh doanh 

Lý thuyết quản trị kinh 
doanh 

 KH Kỹ thuật 2001 

38. Tài chính 
quốc tế International Finance Keith Pilbeam 

The Macmillan 
Press 

1994 

39. 
Đầu tư tài 
chính quốc 
tế 

Fundamentals of 
Investment 

Gordon J. 
Alexander, 

William 
F.Sharpe, 

Jeffery 
V.Bailey 

Prentice Hall 2000 

40. Phân tích 
và thẩm 

Thẩm định dự án đầu tư 
Vũ Công 

Tuấn 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
2002 
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định dự án 
đầu tư 

Hướng dẫn phân tích 
chi phí và lợi ích cho 
các quyết định đầu tư 

Glenn 
P.Jenkins, 

Arnold 
C.Harberger 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

1995 

41. Phân tích 
tài chính 

Lập đọc, kiểm tra và 
phân tích báo cáo tài 
chính 

 Tài chính 2001 

42. Nguyên lý 
kiểm toán 

Lý thuyết kiểm toán  Tài chính 2001 

English for 
International Relations 
(Reading skills 1) 

Nguyễn Thị 
Hải Yến 

HV QHQT 2000 

45. 
Tiếng Anh 

nâng cao I English for 
International Relations 
(Speaking skills 1) 

Trần Thanh 

Hương 
HV QHQT 2000 

English for 
International Relations 
(Reading skills 2) 

Nguyễn Thị 
Bảo Tâm 

HV QHQT 2000 

46. 
Tiếng Anh 

nâng cao II English for 
International Relations 
(Speaking skills 2) 

Trần Thanh 

Hương 
HV QHQT 2000 

English for 
International Relations 
(Reading skills 2) 

Nguyễn Thị 
Bảo Tâm 

HV QHQT 2000 

International Relations 
T.Rea & J. 

Wright 
Oxford U.Press 2000 

47. 

Tiếng Anh 

nâng cao 

III 

Speaking skills for 
Consular work 

 LTC 1999 

48. 
Đại cương 

ngoại giao 

Một số vấn đề cơ bản 
về nghiệp vụ NG 

HV QHQT CTQG 2000 

Hướng dẫn soạn thảo 
văn bản quản lý hành 
chính Nhà nước 

Lưu Kiến 

Thanh 
Thống kê 2000 

49. 

Kỹ thuật 
xây dựng 

văn bản Nghiệp vụ thư ký văn 
phòng đối ngoại 

Mai Thị 
Phòng, 

Nguyễn Đình 

Sơn 

HV QHQT 2005 

50. 

Kỹ năng 

thuyết trình 

và Đàm 

phán quốc 

Getting to Yes: 
Negotiating Agreement 
Without Giving In 

Roger Fisher, 

William L. 

Ury, Bruce 

Patton 

Penguin Group 1991 
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tế Giáo trình Một số vấn 
đề cơ bản về Nghiệp vụ 
ngoại giao, Tập 2: Tiếp 
xúc và đàm phán ngoại 
giao 

Học viện 

QHQT 

Chính trị quốc 

gia 
2000 

51. 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

Vũ Cao Đàm KHKT 1999 

 
 


